	TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM
NĂM HỌC 2020 – 2021
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 6



A. LÝ THUYẾT
     I. Số học
1. Các phép toán, tính chất trên tập Z.
2. Ôn tập đến hết bài “Tính chất cơ bản của phép cộng phân số”
     II. Hình học:  Ôn tập đến hết bài “Tia phân giác của một góc”
B. BÀI TẬP
I. Số học
Bài 1. Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a) (-30) + 15 + 10 + ( -15)	f) 29. (19 – 13) – 19. (29 – 13)
b) (- 2021) - ( 28 - 2021)	g) (-12).47 + (-12). 52 + (-12)
c) |-8| + |-4| - (-12) + 5	h) 31. (-18) + 31. (- 81) - 31
d) 45 – 5. (12 + 9)	i) 124 - (- 63) + [45 - (24 + 45)]
e) (-6).(-2)2. 7.(-25) 	k)-48 + 48. (-78) + 48.(-21)
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Bài 2. Cộng các phân số (tính nhanh nếu có thể)




a) 	b) 	c) 	d) 



e) 	g) 	h) 
Bài 3. Tìm các số nguyên x biết:

a) 15 - ( 4 - x) = 6 ;                                              
b) 5(x + 6) + 1 = -14 
c) 18(x - 16) = -36	
e) (x + 1).(3 - x) = 0
f) 2.|x| + 5 = 32 - 13
g) 2x + 1 - 9 = -2  
h)  -20 + 3.(2x + 1)3 = -101                                    

i)    

k)  

m) 

Bài 4. Cho biểu thức 
a) Tìm điều kiện của n để P là phân số.		b) Tìm phân số P, biết n = 6; n = -7; n = -5
c) Tìm n để P là số nguyên.

2

II. Hình học
Bài 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt trong mỗi trường hợp sau đây:
a) Cho đường thẳng d. Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng d. Hai điểm B, C nằm khác phía đối với đường thẳng d. Điểm D thuộc nửa mặt phẳng bờ d không chứa điểm C.
b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại O. Điểm A thuộc nửa mặt phẳng bờ m. Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với đường thẳng m nhưng khác phía đối với đường thẳng n.
c) Vẽ góc bẹt zOt; Trên tia Ot lấy điểm A, lấy điểm B sao cho O, A, B không thẳng hàng. Vẽ điểm C sao cho góc BAC là góc bẹt.
d) Vẽ các góc xOy và yOt sao cho tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy.
Bài 2. Hãy cho biết trong các góc sau, góc nào là góc nhọn? góc vuông? Góc tù? Góc bẹt??
 = 126o;  =69o;  = 90o;  = 180o;  Ê = 48o;  = 153o
Bài 3. Vẽ ba tia OA, OB, OC sao cho tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, biết  và . 
a) Tính số đo .
b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OB. Kể tên các cặp góc phụ nhau, kề bù trong hình.
c) Tính số đo góc COD và góc DOA.
Bài 4. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho  = 100o và  = 50o. 
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz.
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Bài 5. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Om và Oz sao cho  = 35o và  = 70o.
a) Trong ba tia Ox, Om, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc mOz.
c) Chứng tỏ tia Om là tia phân giác của góc xOz.
d) Vẽ tia On là tia đối của tia Om. Tính số đo góc nOm.
e) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc nOz. Tình số đo góc nOt và tOz.
III. Một số bài toán nâng cao
Bài 1. Tìm số nguyên n sao cho:
a) n + 5 chia hết cho n + 2 	b) 2n + 1 chia hết cho n – 5
Bài 2. Chứng tỏ các phân số dưới đây là phân số tối giản (n  N)




a) 	b) 		c) 	d) 	
Bài 3. Tìm số nguyên x, y biết:
a) 
		b) (x + 3).(y – 4) = 5 		c) 5x + xy – 4y = 11
Bài 4. Tìm số nguyên n biết: 
a) 
36  n  và -3 < n < 30				b) 4n + 3 là bội của n – 2

Chúc các con ôn tập tốt!
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